
TRUNG TÂM GDNN - GDTX KHU VỰC BA TƠ - ĐỨC PHỔ

(Điểm chính Đức Phổ)

TT Năm sinh Giới 
tính

Dân 
tộc

Nơi cư trú                                                                        
      (ghi rõ thôn, xã, tỉnh hoặc tương đương)

Ghi 
chú

1 Ngô Văn Chuẩn 16/10/2011 Nam Kinh TDP Tân Diêm,  phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi
2 Đặng Văn Chương 22/02/2011 Nam Kinh TDP Hiển Lâm, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
3 Nguyễn Thành Chương 13/01/2011 Nam Kinh TDP Thuận An, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
4 Lê Nguyễn Việt Cường 25/03/2011 Nam Kinh TDP An Lạc, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
5 Trương Quốc Cường 10/12/2011 Nam Kinh TDP An Trường, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
6 Nguyễn Quốc Đạt 15/09/2011 Nam Kinh TDP An Thường, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
7 Nguyễn Trương Hoàng Đạt 11/10/2011 Nam Kinh TDP La Vân, phường Sa Huỳnh,tỉnh Quảng Ngãi
8 Võ Tấn Đệ 4/1/2011 Nam Kinh TDP Thạnh Đức 1, phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
9 Trương Thanh Điền 16/09/2011 Nam Kinh Thôn Thủy Thạch, xã Khánh Cường, tỉnh Quảng 

Ngãi
10 Lê Hồng Gấm 28/12/2011 Nữ Kinh Thôn Thủy Thạch, xã Khánh Cường, tỉnh Quảng 

Ngãi
11 Cao Việt Hà 23/05/2011 Nam Kinh TDP La Vân, phường Sa Huỳnh,tỉnh Quảng Ngãi
12 Đặng Văn Học 19/07/2011 Nam Kinh Thôn Thủy Thạch, xã Khánh Cường, tỉnh Quảng 

Ngãi
13 Nguyễn Thanh Hưng 09/10/2010 Nam Kinh TDP Phổ Châu, phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi
14 Nguyễn Tuấn Hưng 27/09/2011 Nam Kinh TDP Tân Diêm, phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi
15 Đinh Gia Huy 1/11/2011 Nam Kinh TDP Thạch By 2, phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
16 Đỗ Tấn Huy 30/07/2011 Nam Kinh TDP An Thọ, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
17 Nguyễn Thành Huy 18/09/2011 Nam Kinh TDP Hiển Lâm, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
18 Phạm Hoàng Huy 11/12/2011 Nam Kinh TDP Khánh Vĩnh, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng 

Ngãi
19 Ngô Chí Khang 16/04/2011 Nam Kinh TDP Phú Trường, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
20 Nguyễn Thành Khang 11/11/2011 Nam Kinh Thôn Xuân Thành, xã Khánh Cường, tỉnh Quảng 

Ngãi
21 Võ Quốc Khang 16/10/2010 Nam Kinh TDP La Vân, phường Sa Huỳnh,tỉnh Quảng Ngãi
22 Lê Tấn Khanh 12/10/2011 Nam Kinh TDP Thuận An, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
23 Nguyễn Quốc Khánh 2/9/2011 Nam Kinh TDP An Lạc, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
24 Dương Minh Kiệt 27/06/2011 Nam Kinh Thôn Nga Mân, xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi
25 Trần Nhân Kiệt 26/03/2011 Nam Kinh TDP Long Thạnh, phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
26 Phạm Sỹ Bảo Lâm 01/07/2011 Nam Kinh TDP Khánh Vĩnh, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng 

Ngãi
27 Mai Tú Linh 27/06/2011 Nam Kinh Thôn Phước Thiện, xã Khánh Cường, tỉnh Quảng 

Ngãi
28 Tô Bảo Lộc 9/9/2011 Nam Kinh TDP Thuận An, hường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
29 Huỳnh Phi Long 22/05/2011 Nam Kinh TDP Phú Trường, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
30 Cao Văn Minh 29/09/2011 Nam Kinh TDP Hiển Lâm, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
31 Đinh Lê Quang Minh 19/08/2010 Nam Kinh Thôn Diên Trường, xã Khánh Cường, tỉnh Quảng 

Ngãi
32 Nguyễn Bình Minh 15/10/2011 Nam Kinh Thôn Mỹ Trang, xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi
33 Nguyễn Thành Nam 2/3/2011 Nam Kinh Thôn Xuân Thành, xã Khánh Cường, tỉnh Quảng 

Ngãi
34 Nguyễn Bảo Nhật 24/06/2011 Nam Kinh TDP An Trường, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
35 Phan Thị Quỳnh Như 26/09/2010 Nữ Kinh TDP Khánh Vĩnh, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng 

Ngãi
36 Bùi Dương Minh Phước 28/04/2011 Nam Kinh Thôn Xuân Thành, xã Khánh Cường, tỉnh Quảng 

Ngãi
37 Nguyễn Hoàng Phước 14/03/2011 Nam Kinh TDP Long Thạnh, phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
38 Nguyễn Tấn Phước 11/606/2011 Nam Kinh TDP Thạnh Đức 2, phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
39 Nguyễn Huỳnh ThanhPhương 8/9/2011 Nam Kinh TDP Long Thạnh, phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
40 Tạ Hoàng Sa 11/6/2011 Nam Kinh Thôn Nga Mân, xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi
41 Tô Ngọc Sang 22/09/2011 Nam Kinh TDP Phổ Vinh, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
42 Lê Tuấn Tài 06/01/2011 Nam Kinh TDP An Thọ, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

SỞ GD VÀ ĐT QUẢNG NGÃI

                 Môn học tự chọn: Tiếng Anh

Họ  và tên

DANH SÁCH HỌC VIÊN KHỐI 10 NĂM HỌC 2026 - 2027
Lớp 10A1 - GVCN Phan Thị Thúy Xuân

Tổ hợp 2: Môn học bắt buộc: Toán, Ngữ văn, Lịch Sử
                 Hoạt động GD bắt buộc: Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp
                 Môn học lựa chọn: Vật lí, Địa lí, CNC, Tin học



43 Võ Thị Ngọc Thảo 26/04/2011 Nữ Kinh Thôn Long Hải, xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi
44 Phùng Nguyễn Anh Tiến 17/05/2011 Nam Kinh TDP Tân Diêm,  phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi
45 Trần Trung Tín 03/03/2011 Nam Kinh TDP Vĩnh Tuy, phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi
46 Nguyễn Hữu Trí 24/04/2011 Nam Kinh TDP Phổ Minh, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
47 Trần Xuân Trường 3/9/2011 Nam Kinh TDP Thạnh Đức 1, phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
48 Lâm Văn Tươi 17/01/2011 Nam Kinh Thôn Thủy Thạch, xã Khánh Cường, tỉnh Quảng 

Ngãi
49 Võ  Thị Tường Vi 16/05/2011 Nữ Kinh TDP Thạnh Đức 2, phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
50 Nguyễn Ngọc Vũ 10/11/2011 Nam Kinh TDP Phổ Châu, phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi
51 Lê Thị Như Ý 24/07/2011 Nữ Kinh TDP Phần Thất, phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi

GIÁM ĐỐC

Huỳnh Giang Nam



TRUNG TÂM GDNN - GDTX KHU VỰC BA TƠ - ĐỨC PHỔ

(Điểm chính Đức Phổ)

TT Năm sinh Giới 
tính

Dân 
tộc

Nơi cư trú                                                                        
  (ghi rõ thôn, xã, tỉnh hoặc tương đương)

Ghi 
chú

1 Trương Ngọc Anh 24/05/2011 Nam Kinh Thôn Vạn Trung, xã Nguyễn Nghiêm, tỉnh  Quảng Ngãi
2 Lê Trương Văn Bảo 20/07/2011 Nam Kinh Thôn Thạch Trụ Tây, xã Lân Phong, tỉnh Quảng Ngãi
3 Nguyễn Thị Kim Chi 24/08/2011 Nữ Kinh Thôn Thạch Trụ Tây, xã Lân Phong, tỉnh Quảng Ngãi
4 Võ Nguyễn Trí Chinh 6/4/2011 Nam Kinh Thôn Sơn Thạch, xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi
5 Nguyễn Lê  Thành Công 1/11/2011 Nam Kinh TDP Phần Thất, phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi
6 Thái Thành Danh 14/6/2011 Nam Kinh TDP Hải Tân, phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi
7 Trần Thành Đức 6/5/2011 Nam Kinh TDP Vĩnh Lạc, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
8 Nguyễn Thị Kim Dưỡng 30/12/2011 Nữ Kinh TDP Hải Tân, phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi
9 Đặng Trường Giang 31/03/2011 Nam Kinh TDP Hải Tân, phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi

10 Mai Thương Hoài 13/03/2011 Nữ Kinh Phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi
11 Phạm Minh Hoàng 19/04/2011 Nam Kinh TDP An Trường, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
12 Nguyễn Phan Gia Hưng 25/10/2011 Nam Kinh Thôn Hùng Nghĩa, xã Nguyễn Nghiêm, tỉnh Quảng 

Ngãi
13 Bùi Quang Huy 20/10/2011 Nam Kinh TDP An Thạch, phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi
14 Đặng Thanh Huy 10/6/2011 Nam Kinh Thôn Vạn Trung, xã Nguyễn Nghiêm, tỉnh  Quảng Ngãi
15 Nguyễn Minh Kha 12/12/2011 Nam Kinh Thôn Hùng Nghĩa, xã Nguyễn Nghiêm, tỉnh Quảng 

Ngãi
16 Nguyễn Thành Khôi 9/5/2011 Nam Kinh TDP Văn Trường, phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi
17 Phạm Văn Khôi 23/03/2011 Nam Kinh TDP Khánh Vĩnh, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
18 Trần Linh Khôi 26/06/2011 Nữ Kinh TDP An Thạch, phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi
19 Đỗ Tuấn Kiệt 24/08/2011 Nam Kinh Thôn Vĩnh An, Xã Nguyễn Nghiêm, tỉnh Quảng Ngãi
20 Võ Tuấn Kiệt 24/06/2011 Nam Kinh TDP Liên Chiểu, phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi
21 Phạm Đặng Trường Lâm 6/4/2011 Nam Kinh Thôn Hùng Nghĩa, xã Nguyễn Nghiêm, tỉnh Quảng 

Ngãi
22 Nguyễn Đức Lợi 29/08/2011 Nam Kinh TDP Liên Chiểu, Phường Trà Câu, tịnh Quảng Ngãi
23 Nguyễn Tấn Lưu 9/10/2011 Nam Kinh TDP An Thổ, Phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi
24 Hồ Thị  Trúc Ly 5/6/2011 Nữ Kinh TDP Vĩnh Bình, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
25 Lê Đức Mạnh 26/10/2011 Nam Kinh TDP Hải Tân, Phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi
26 Huỳnh Đức Minh 6/6/2011 Nam Kinh TDP Phú Trường, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
27 Nguyễn Hữu Nhân 12/6/2011 Nam Kinh Thôn Sơn Thạch, xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi
28 Nguyễn Văn Nhựt 14/05/2011 Nam Kinh TDP Hiển Lâm, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
29 Lê Thanh Phát 3/10/2009 Nam Kinh Thôn An Tây Điền, xã Nguyễn Nghiêm, tỉnh Quảng 

Ngãi
30 Nguyễn Thành Phát 3/10/2011 Nam Kinh TDP Vĩnh Bình, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
31 Nguyễn Đắc Nhất Phong 11/07/2010 Nam Kinh TDP Thuận An, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
32 Phạm Thị Siên 28/04/2010 Nữ H're Thôn Vẩy Ốc, Xã Đặng Thùy Trâm, tỉnh Quảng Ngãi
33 Võ Lê Duy Thanh 21/10/2011 Nam Kinh TDP Phổ Vinh, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
34 Huỳnh Vũ Phước Thành 26/11/2011 Nam Kinh TDP Vĩnh Lạc, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
35 Trần Hữu Thành 13/09/2010 Nam Kinh TDP Vĩnh Bình, Phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
36 Nguyễn Bửu Tịnh Thiện 21/04/2011 Nam Kinh TDP Phổ Hòa, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
37 Nguyễn Hoài Tiểu Thơ 11/10/2008 Nữ Kinh TDP Phần Thất, phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi
38 Trần Thị Anh Thư 20/05/2011 Nữ Kinh TDP An Thổ, phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi
39 Huỳnh Quang Tĩnh 25/11/2011 Nam Kinh TDP Phổ Minh, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Họ  và tên

                 Môn học lựa chọn: Vật lí, Địa lí, CNC, Tin học

SỞ GD VÀ ĐT QUẢNG NGÃI

                 Môn học tự chọn: Tiếng Anh

DANH SÁCH HỌC VIÊN KHỐI 10 NĂM HỌC 2026 - 2027
Lớp 10A2 - GVCN Hồ Nguyễn Lệ Huyền

Tổ hợp 2: Môn học bắt buộc: Toán, Ngữ văn, Lịch Sử
                 Hoạt động GD bắt buộc: Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp



40 Trần Trung Toàn 26/3/2011 Nam Kinh TDP Khánh Vĩnh, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
41 Nguyễn Thị Thùy Trâm 17/6/2011 Nữ Kinh TDP Tập An, phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi
42 Nguyễn Minh Trí 17/12/2011 Nam Kinh TDP Thủy Triều, phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi
43 Trần Minh Triết 4/12/2011 Nam Kinh TDP An Thạch, phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi
44 Nguyễn Tiến Trường 25/07/2011 Nam Kinh TDP Khánh Vĩnh, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
45 Trần Quang Trường 26/11/2011 Nam Kinh TDP Hải Tân, phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi
46 Nguyễn Võ Anh Tường 26/06/2011 Nam Kinh Thôn Nhơn Bích, xã Nguyễn Nghiêm, tỉnh Quảng Ngãi
47 Nguyễn Thanh Vĩ 27/02/2011 Nam Kinh TDP Đông Quang, phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi
48 Huỳnh Quốc Việt 13/07/2011 Nam Kinh TDP An Thạch, phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi
49 Võ Quang Vũ 11/1/2011 Nam Kinh TDP Hội An, phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi
50 Lê Vỹ 18/06/2011 Nam Kinh TDP An Thạch, phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi
51 Nguyễn Hùng Vỹ 16/05/2011 Nam Kinh TDP Hải Tân, phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi

GIÁM ĐỐC

Huỳnh Giang Nam



TRUNG TÂM GDNN - GDTX KHU VỰC BA TƠ - ĐỨC PHỔ

(Điểm chính Đức Phổ)

TT Năm sinh Giới 
tính

Dân 
tộc

Nơi cư trú                                                                        
   (ghi rõ thôn, xã, tỉnh hoặc tương đương)

Ghi 
chú

1 Võ Quốc Anh 12/4/2011 Nam Kinh TDP Thạch By 2, phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi
2 Trần Gia Quốc Bảo 24/08/2011 Nam Kinh TDP Phần Thất, phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi
3 Phan Trần Bảo Châu 11/10/2011 Nữ Kinh TDP An Lạc, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
4 Võ Đạt 14/04/2011 Nam Kinh TDP An Lạc, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
5 Huỳnh Lê Mỹ Duyên 14/09/2011 Nữ Kinh Thôn Phước Nhơn, xã Nguyễn Nghiêm, tỉnh Quảng 

Ngãi
6 Thái Thị Mỹ Duyên 7/3/2011 Nữ Kinh TDP Phổ Minh, phường Đức, tỉnh Quảng Ngãi
7 Trần Thị Ngọc Giàu 5/11/2011 Nữ Kinh TDP Thạnh Đức 2, phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
8 Nguyễn Kim Hòa 10/02/2011 Nam Kinh TDP Khánh Vĩnh, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
9 Bùi Ngọc Gia Hưng 17/07/2011 Nam Kinh Thôn Sơn Thạch, xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi
10 Nguyễn Tấn Huy 3/6/2011 Nam Kinh Thôn Vĩnh An, xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi
11 Hồ Phương Khanh 18/12/2010 Nam Kinh TDP Vĩnh Bình, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
12 Nguyễn Hoàng Đăng Khoa 6/8/2011 Nam Kinh Thôn Xuân Thành, xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi
13 Huỳnh Duy Khương 20/10/2011 Nam Kinh TDP Khánh Vĩnh, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
14 Huỳnh Ngọc Khánh Ly 21/08/2011 Nữ Kinh TDP Phổ Minh, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
15 Nguyễn Hoàng MaiKa 23/12/2011 Nữ Kinh TDP Long Thạnh, phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi
16 Hồ Quang Minh 7/4/2011 Nam Kinh TDP Phú Trường, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
17 Nguyễn Trà My 2/7/2011 Nữ Kinh TDP An Trường, Phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
18 Nguyễn Thị Trà My 1/6/2011 Nữ Kinh TDP An Thạch, Phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi
19 Mai Thanh Nguyên 8/10/2011 Nam Kinh Thôn Nhơn Bích, xã Nguyễn Nghiêm, tỉnh Quảng Ngãi
20 Văn Trần Thị Thanh Nhàn 9/1/2011 Nữ Kinh TDP Thạnh Đức 1, phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
21 Dương Ngọc Nhân 9/1/2010 Nam Kinh TDP An Lạc, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
22 Võ Nguyễn Yến Nhi 10/12/2011 Nữ Kinh TDP An Thọ, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
23 Nguyễn Duy Pháp 1/9/2011 Nam Kinh TDP Phổ Hòa, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
24 Nguyễn Phạm Tấn Phát 20/09/2011 Nam Kinh Thôn  Phước Nhơn, Xã Nguyễn Nghiêm, tỉnh Quảng 

Ngãi
25 Nguyễn Hoàng Phong 26/03/2011 Nam Kinh TDP Phú Trường, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
26 Trần Văn Phong 6/8/2011 Nam Kinh TDP Thạch By 1, phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi
27 Nguyễn Lê Trung Phông 30/06/2011 Nam Kinh TDP Tân Diêm, phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi
28 Phạm Tô Minh Phú 24/03/2011 Nam Kinh TDP An Lạc, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
29 Nguyễn Thị Minh Phụng 9/8/2011 Nữ Kinh TDP Phú Trường, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
30 Nguyễn Phước 30/11/2009 Nam Kinh Thôn Phước Thiện, Xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi
31 Nguyễn Tấn Quốc 20/02/2011 Nam Kinh TDP Thạnh Đức 2, phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
32 Nguyễn Như Quỳnh 15/02/2010 Nữ Kinh TDP An Lạc, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
33 Huỳnh Tấn Sang 13/09/2011 Nam Kinh TDP Vĩnh Lạc, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
34 Lê Tấn Sang 14/12/2010 Nam Kinh TDP An Lạc, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
35 Nguyễn Lê Trung Sang 11/6/2011 Nam Kinh TDP Phổ Hòa, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
36 Huỳnh Nguyễn Sơn 9/8/2011 Nữ Kinh TDP Thạch By 1, Phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi
37 Nguyễn Hà Sơn 13/02/2011 Nam Kinh TDP An Lạc, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
38 Nguyễn Thanh Sơn 2/4/2011 Nam Kinh Thôn Diên Trường, xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi

                 Môn học tự chọn: Tiếng Anh

SỞ GD VÀ ĐT QUẢNG NGÃI

Họ  và tên

DANH SÁCH HỌC VIÊN KHỐI 10 NĂM HỌC 2026 - 2027
Lớp 10A3 - GVCN Huỳnh Thị Mỹ Chung

Tổ hợp 3: Môn học bắt buộc: Toán, Ngữ văn, Lịch Sử
                 Hoạt động GD bắt buộc: Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp
                 Môn học lựa chọn: Sinh học, Địa lí, CNN, Tin học



39 Trần Nguyễn Thanh Sơn 22/07/2011 Nam Kinh TDP Thạch By 1, phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi
40 Võ Duy Tân 10/5/2011 Nam Kinh TDP Thạnh Đức 1, phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
41 Huỳnh Quốc Thắng Nam Kinh Học 

lại
42 Nguyễn Đình Thi 2/6/2011 Nam Kinh TDP Phổ Minh, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
43 Võ Ngọc Anh Thư 29/09/2011 Nữ Kinh TDP Vĩnh Bình, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
44 Võ Lê Bảo Thư 18/07/2011 Nữ Kinh TDP Tân Diễm, phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi
45 Nguyễn Thị Thanh Trà 11/2/2011 Nữ Kinh TDP Khánh Vĩnh, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
46 Lương Nguyễn Thục Trinh 10/8/2011 Nữ Kinh TDP Phú Trường, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
47 Nguyễn Thị Thảo Trinh 30/07/2011 Nữ Kinh TDP An Trường, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
48 Nguyễn Phan Uyên Trinh 24/09/2011 Nữ Kinh TDP Thạnh Đức 2, phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
49 Nguyễn Tiến Phú Trọng 9/7/2011 Nam Kinh Thôn Nhơn Bích, xã Nguyễn Nghiêm, tỉnh Quảng Ngãi
50 Nguyễn Thanh Trúc 5/9/2010 Nữ Kinh TDP Vĩnh Lạc, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
51 Nguyễn Thị Thu Trúc 24/07/2011 Nữ Kinh TDP Hiển Lâm, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
52 Nguyễn Hoàng Vũ 8/7/2011 Nam Kinh Thôn Phước Nhơn, xã Nguyễn Nghiêm, tỉnh Quảng Ngãi
53 Trần Ngô Bảo Yến 12/3/2011 Nữ Kinh Thôn Nga Mân, xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi

GIÁM ĐỐC

Huỳnh Giang Nam



TRUNG TÂM GDNN - GDTX KHU VỰC BA TƠ - ĐỨC PHỔ

(Điểm chính Đức Phổ)

TT Ngày/tháng
/năm sinh

Giới 
tính

Dân 
tộc

Nơi cư trú                                                                        
  (ghi rõ thôn, xã, tỉnh hoặc tương đương)

Ghi 
chú

1 Nguyễn Thị Mai Anh 24/05/2011 Nữ Kinh TDP An Thạch, phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi
2 Lý Gia Bảo 20/07/2011 Nam Kinh Thôn Tân Phong, xã Nguyễn Nghiêm, tỉnh Quảng Ngãi
3 Nguyễn Thị Tú Cẩm 6/4/2011 Nữ Kinh Thôn Phước Lợi, xã Nguyễn Nghiêm, tỉnh Quảng Ngãi
4 Nguyễn Phạm Tiến Dưỡng 9/3/2011 Nam Kinh TDP Vinh Hiển, Phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi
5 Trần Thái Duy 1/11/2011 Nam Kinh TDP Thủy Triều, phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi
6 Huỳnh Ngọc Mỹ Duyên 7/1/2011 Nữ Kinh TDP Phần Thất, phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi
7 Nguyễn Minh Giàu 3/10/2011 Nam Kinh Thôn Vĩnh An, xã Nguyễn Nghiêm, tỉnh Quảng Ngãi
8 Lê Như Ngọc Hà 2/7/2011 Nữ Kinh TDP Văn Trường, phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi
9 Trần Thanh Hải 22/10/2011 Nam Kinh Thôn Vĩnh An, xã Nguyễn Nghiêm, tỉnh Quảng Ngãi
10 Nguyễn Thị Bích Hằng 13/12/2011 Nữ Kinh Thôn Tú Sơn 2, xã Lân Phong, tỉnh Quảng Ngãi
11 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 21/11/2009 Nữ Kinh TDP Hải Tân, phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi
12 Ngô Bùi Thị Mỹ Hoa 9/10/2011 Nữ Kinh TDP Bàn An, phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi
13 Nguyễn Minh Huy 3/12/2011 Nam Kinh TDP An Thạch, phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi
14 Võ Đăng Khoa 28/06/2011 Nam Kinh TDP Thủy Triều, phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi
15 Nguyễn Đình Khương 25/12/2010 Nam Kinh TDP An Thạch, phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi
16 Nguyễn Lê Thúy Kiều 17/07/2010 Nữ Kinh Thôn Phước Nhơn, xã Nguyễn Nghiêm, tỉnh Quảng 

Ngãi
17 Phạm Trà My 6/2/2011 Nữ Kinh TDP An Thổ, Phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi
18 Huỳnh Bùi Lệ Na 17/02/2011 Nữ Kinh TDP Phần Thất, Phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi
19 Nguyễn Thị Như Ngọc 31/08/2011 Nữ Kinh TDP Hải Tân, phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi
20 Huỳnh Đỗ Trung Nguyên 3/10/2011 Nam Kinh Thôn Phước Nhơn, xã Nguyễn Nghiêm, tỉnh Quảng 

Ngãi
21 Trần Gia Nguyễn 19/06/2011 Nam Kinh Thôn Tân Phong, xã Nguyễn Nghiêm, tỉnh Quảng Ngãi
22 Thạch Cảnh Minh Nhật 27/06/2011 Nam Kinh Thôn Phước Lợi, xã Nguyễn Nghiêm, tỉnh Quảng Ngãi
23 Huỳnh Thị Yến Nhi 15/02/2011 Nữ Kinh Thôn Hiệp An, xã Nguyễn Nghiêm, tỉnh Quảng Ngãi
24 Lữ Thị Khánh Như 22/03/2011 Nữ Kinh Thôn Vạn Trung, Xã Nguyễn Nghiêm, tỉnh  Quảng 

Ngãi
25 Nguyễn Trần Quỳnh Như 16/05/2011 Nữ Kinh TDP Văn Trường, phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi
26 Cao Tấn Phát 8/7/2011 Nam Kinh Thôn Tú Sơn 2, xã Lân Phong, tỉnh Quảng Ngãi
27 Lê Thị Thanh Phi 29/09/2010 Nữ Kinh TDP Hải Tân, phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi
28 Huỳnh Long Quang 24/04/2011 Nam Kinh Thôn An Tây Điền, xã Nguyễn Nghiêm, tỉnh Quảng 

Ngãi
29 Lê Tấn Sang 21/08/2010 Nam Kinh Thôn Thạch Trụ Đông, xã Lân Phong, tỉnh Quảng Ngãi
30 Nguyễn Phạm Tấn Tài 20/09/2011 Nam Kinh Thôn  Phước Nhơn, xã Nguyễn Nghiêm, tỉnh Quảng 

Ngãi
31 Trần Xuân Anh Tài 3/12/2011 Nam Kinh Thôn Phước Nhơn, xã Nguyễn Nghiêm, tỉnh Quảng 

Ngãi
32 Phan Thùy Hồng Thắm 5/7/2011 Nữ Kinh Thôn Phước Nhơn, xã Nguyễn Nghiêm, tỉnh Quảng 

Ngãi
33 Mai Toàn Thắng 5/11/2011 Nam Kinh TDP Hải Tân, phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi
34 Nguyễn Hoàng ChiếnThắng 2/5/2011 Nam Kinh TDP Đông Quang, phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi
35 Lữ Ngọc Thuận 19/02/2011 Nam Kinh TDP Liên Chiểu, phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi
36 Nguyễn Minh Thức 21/06/2011 Nam Kinh TDP An Thổ, phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi
37 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 14/05/2011 Nữ Kinh TDP Hải Tân, phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi
38 Lê Văn Tiến 09/10/2011 Nam Kinh Thôn Vạn Trung, Xã Nguyễn Nghiêm, tỉnh  Quảng 

Ngãi
39 Võ Thị Ngọc Tiền 23/10/2011 Nữ Kinh TDP Hải Tân, phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi
40 Nguyễn Bảo Tín 6/11/2011 Nam Kinh TDP Đông Quang, phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi

Họ  và tên

                 Môn học lựa chọn: Sinh học, Địa lí, CNN, Tin học

SỞ GD VÀ ĐT QUẢNG NGÃI

                 Môn học tự chọn: Tiếng Anh

DANH SÁCH HỌC VIÊN KHỐI 10 NĂM HỌC 2026 - 2027
Lớp 10A3 - GVCN Trương Thị Lam Phương

Tổ hợp 3: Môn học bắt buộc: Toán, Ngữ văn, Lịch Sử
                 Hoạt động GD bắt buộc: Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp



41 Trần Quốc Tính 14/06/2011 Nam Kinh TDP Tập Anc, phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi
42 Nguyễn Thị Quế Trân 11/6/2010 Nữ Kinh TDP Hội An, phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi
43 Trần Kiều Trân 10/2/2011 Nữ Kinh Thôn An Tây Điền, xã Nguyễn Nghiêm, tỉnh Quảng 

Ngãi
44 Phan Văn Trịnh 04/06/2011 Nam Kinh Thôn Nhơn Phước, xã Nguyễn Nghiêm, tỉnh Quảng 

Ngãi
45 Ngô Thành Trung 14/11/2011 Nam Kinh Thôn Hùng Nghĩa, xã Nguyễn Nghiêm, tỉnh Quảng 

Ngãi
46 Nguyễn Quang Trung 4/12/2011 Nam Kinh Thôn Phước Nhơn, xã Nguyễn Nghiêm, tỉnh Quảng 

Ngãi
47 Nguyễn Tường Vi 18/04/2011 Nữ Kinh Thôn Phước Nhơn, xã Nguyễn Nghiêm, tỉnh Quảng 

Ngãi
48 Trần Thế Vinh 20/12/2011 Nam Kinh Thôn Tú Sơn 2, xã Lân Phong, tỉnh Quảng Ngãi
49 Đào Thị Tường Vy 28/11/2011 Nữ Kinh TDP Vĩnh Hiển, phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi
50 Trần Nguyễn Như Ý 28/10/2011 Nữ Kinh TDP An Thổ, phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi

GIÁM ĐỐC

Huỳnh Giang Nam
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